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HỌC KỲ I
PHẦN I. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NÁM

 BÀI 1:PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG 

1. Khái niệm pháp luật 
 Pháp luật là gì?

 - Khái niệm: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành và  bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

 - Chủ thể ban hành: do nhà nước xây dựng, ban hành và đảm bảo thực hiện.

 - Nội dung của pháp luật. 

+ Quyền và lợi ích: được làm gì? hưởng những lợi ích gì?

 + Nghĩa vụ và trách nhiệm: phải làm gì? không được làm gì? phải chịu trách nhiệm gì?

 b. Các đặc trưng cơ bản  của pháp luật.

 - Có tính quy phạm phổ biến. 


+ Là quy tắc xử sự chung, là khuân mẫu chung

 
+ Được áp dùng nhiều lần, ở mọi nơi 


+ Được áp dụng cho mọi người.

 - Tính quyền lực và bắt buộc chung: 


+ Qui định bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân , ai cũng phải xử xự theo PL.

 
+ Ai không thực hiện đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 - Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 


+ Diễn đạt phải chính xác, dễ hiểu. 


+ Không trái với Hiến pháp. 


+ Văn bản cấp dưới ban hành không được trái với các văn bản cấp trên ban hành. 

2. Bản chất của pháp luật. 

a. Bản chất giai cấp của pháp luật. 


- Pháp luật do nhà nước xây dựng và đại diện cho giai cấp cầm quyền. 


- Các quy phạm pháp luật phải phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền.

 - Pháp luật Việt Nam mang bản chất của GCCN và NDLD dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam và phải thể hiện quyền làm của NDLD trên tất cả các lĩnh vực. b. b.Bản chất xã hội của pháp luật.

 - Pháp luật bắt nguồn từ đời sống xã hội cho nên:

 
+ Phải phản ánh được nhu cầu lợi ích của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội. 


+ Các hành vi xử sự của cá nhân, tổ chức, cộng đồng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

 - Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống, vì sự phát triển của xã hội. 
Như vậy: pháp luật vừa là công cụ nhận thức và vừa là công cụ giáo dục. 

3. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức. ( Chủ yếu tìm hiểu mối quan hệ giữa PL và đạo đức)
+Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.

 - Pháp luật có cơ sở từ đạo đức và bảo vệ đạo đức. Ví dụ: Luật HN&GĐ, Luật giáo dục, Luật đất đai…
- Nhà nước luôn đưa những quy phạm đạo đức vào trong các QPPL

 - Các quy phạm pháp luật luôn thể hiện các quan niệm về đạo đức. Ví dụ: công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải... đều là giá đạo đức mà con người luôn hướng tới. 

4. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

 a. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.

 - Không có pháp luật thì xã hội không có trật tự, ổn định => không tồn tại và phát triển. 

- Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật => phát huy được quyền lực của mình => kiểm soát được mọi hoạt động của cá nhân, tổ chức, cơ quan.
 - Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật sẽ đảm bảo: 
+ Tính dân chủ (vì phù hợp với lợi ích ý chí của nhân dân) 
+ Tính thống nhất (vì pháp luật có tính bắt buộc chung) 
+ Tính có hiệu lực (vì pháp luật có sức mạnh cưỡng chế)
 - Để tăng cường pháp chế trong quản lí nhà nước phải: Xây dựng pháp luật hoàn chỉnh; tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống; bảo vệ pháp luật, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm PL.
 - Để nhà nước  quản lý xã hội bằng pháp luật cần phải: 
+ Có hệ thống pháp luật
 + Tổ chức thực hiện pháp luật 
+ Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm
 b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình.
 - Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định ở các vản bản pháp luật => căn cứ vào các quy định này mà công dân thực hiện quyền của mình.
 - Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của mình thông qua các văn bản luật.
 - Công dân phải chấp hành pháp luật, tuyên truyền cho mọi người, tố cáo những người vi phạm pháp luật. Như vậy: Pháp luật vừa quy định quyền công dân vừa quy định cách thức để công dân thực hiện.
BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT.
 1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật.
 a. Khái niệm thực hiện pháp luật.
 - Khái niệm: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.
 -  Nói một cách khác:Thực hiện pháp luật  là  làm sao để hành vi của con người , của công dân trong xã hội phù hợp với những quy định của pháp luật. 
b. Các hình thức thực hiện pháp luật.
 - Sử dụng pháp luật: là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình (không phụ thuộc ý chí của người khác) , làm những gì PL cho phép làm.

Ví dụ: Công dân có quyền bầu cử, ứng cử, quyền khái nại tố cáo.
 - Thi hành pháp luật: là cá nhân, tổ chức thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. 
Ví dụ: Một công dân sản xuất kinh doanh thì phải nộp thuế…
 - Tuân thủ pháp luật: là cá nhân, tổ chức không được làm những điều mà pháp luật cấm.
 Ví dụ: không được tự tiện phá rừng, đánh bạc… Người tham gia giao thông không được vượt đèn đỏ.
- Áp dụng pháp luật: là cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để đưa ra quyết định phát sinh chấm dứt hoặc thay đổi các quyền nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức. 
2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
a. Vi phạm pháp luật.
 * Các dấu hiệu cơ bản của VPPL.
 - Là hành vi trái pháp luật xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 
Biểu hiện: 
+ Hành động: Cá nhân, tổ chức làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Ví dụ: Nhà máy thải chất ô nhiễm … 
+ Không hành động: Chủ thể không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật. Ví dụ: Sản xuất kinh doanh không nộp thuế, đi xe mô tô đèo ba người…. 
- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. 
+ Đạt độ tuổi nhất định, tâm sinh lí bình thường.
 + Có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình. 
+ Tự quyết định cách xử sự của mình (không bị bệnh về tâm lý)
 - Người vi phạm phải có lỗi.
 + Lỗi cố ý . Cố ý trực tiếp: Chủ thể nhận thấy trước hậu quả cho xã hội và người khác nhưng vẫn mong muốn nó xảy ra . Cố ý gián tiếp: Chủ thể nhận thấy trước hậu quả cho xã hội và người khác, tuy không mong muốn những vẫn để cho nó xảy ra. 
+ Lỗi vô ý . Vô ý do quá tự tin: Chủ thể nhận thấy trước hậu quả cho xã hội và người khác nhưng hi vọng không xảy ra.
 . Vô ý do cẩu thả: Chủ thể không nhận thấy trước hậu quả cho xã hội và người khác 
Kết luận:

  Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
 b. Trách nhiệm pháp lí:
 - Trách nhiệm: 
+ Là công việc được giao là nghĩa vụ mà pháp luật quy định cho chủ thể pháp luật. 
+ Là hậu quả bất lợi mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu.
 - Khái niệm: Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình
 - Buộc chủ thể vi phạm pháp luật chấm rứt hành vi trái pháp luật (mục đích trừng phạt)
 - Giáo dục răn đe người khác để họ không vi phạm pháp luật. (mục đích giáo dục)
 c. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
 * Vi phạm hình sự.
 - Khái niệm: là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm trong Bộ luật Hình sự.
 - Chủ thể: Chỉ là cá nhân và do người có năng lực trách nhiệm hình sự gây ra.
 + Tâm sinh lý bình thường.
 + Đạt độ tuổi nhất định
 - Trách nhiệm pháp lý: với các chế tài nghiêm khắc nhất do tòa án áp dụng với người phạm tội.) 
 + Đủ từ 14 đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm về tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
 + Đủ từ 16 đến dưới 18 tuổi chịu trách về mọi mặt =>Việc xử lí người chưa thành niên (từ 14 đến dưới 18 tuổi) phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc lấy giáo dục là chủ yếu nhằm giúp đỡ họ sữa chữa sai lầm. 
+ Đủ từ 18 tuổi trở lên : chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình gây ra. 
* Vi phạm hành chính:
 - Khái niệm: là hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản lí nhà nước, vi phạm trật tự an toàn xã hội chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 - Chủ thể: là cá nhân hoặc tổ chức.
 - Trách nhiệm hành chính: do cơ quan quản lí nhà nước áp dụng với chủ thể vi phạm như: phạt tiền, cảnh cáo, khôi phục tình trạng ban đầu, thu-giữ tang vật, phương tiện...
 + Người đủ từ 14 đến dưới 16 tuổi bị phạt về lỗi cố ý. 
+ Người đủ từ 16 tuổi trở lên bị phạt cả lỗi vô ý và cố ý 
* Vi phạm dân sự.
 - Khái niệm: là hành vi xâm hại tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
 - Chủ thể: là cá nhân hoặc tổ chức
 - Trách nhiệm dân sự: tòa án áp dụng đối với chủ thể vi phạm như bồi thường thiệt hại hoặc thực hiện nghĩa vụ do hai bên thoả thuận.
 * Vi phạm kỉ luật: 
- Khái niệm: là hành vi xâm hại đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước ..do pháp luật lao động và PL hành chính bảo vệ.
- Chủ thể: Cán bộ; công nhân, viên chức; HSSV...
 - Trách nhiệm kỉ luật:do thủ trưởng cơ quan áp dụng đối với chủ thể vi phạm kỉ luật như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, sa thải... Như vậy: Vi phạm pháp luật là sự kiện pháp lý và là cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý.
 Lưu ý:Truy cứu trách nhiệm pháp luật phải đảm bảo: 
+ Tính pháp chế 
+ Tính công bằng và nhân đạo  
+ Tính phù hợp
BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT.
 I. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
 -Được ghi nhận tại điều 16 của hiến pháp năm 2013 
1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
 - Bình đẳng là việc đối xử bình đẳng về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa…không phân biệt nam nữ… 
-Được ghi nhận tại điều 15 của hiến pháp năm 2013
 - Khái niệm: Công dân được bình đẳng trong việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luât.̣ 
- Biểu hiện:
 + Được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình. 
+ Quyền và nghĩa vụ của công dân giống nhau không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị xã hôi.̣ 
2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. 
- Bất kì công dân nào vi pham pháp luât đ̣ều bị xử lí theo quy định của pháp luật. Không phân biệt địa vị, dân tộc,giới tính,tôn giáo, hoàn cảnh... 
- Lưu ý: Xét xử những người vi phạm pháp luật phải dựa trên quy định của pháp luật về tính chất mức độ vi phạm chứ không phải căn cứ vào giới tính, dân tộc , tôn giáo, trình độ..
3. Trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
 - Được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. 
-NHà nước và xã hội có trách nhiệm tạo ra các điều kiện vật chất , tinh thần để bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt (áp dụng) với chủ thể vi phạm pháp luật.
 - Chỉ truy cứu trách nhiệm theo nguyên tắc: công bằng, công khai, nhanh chóng. 
- Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 - Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 
BÀI 4:. QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI. 
1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
 a. Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
 - Mục đích của hôn nhân. 
+ Xây dựng gia đình hạnh phúc.  
+ Sinh con và nuôi dạy con.
 + Tổ chức đời sống vật chất và tinh thần của gia đình. 
- Khái niệm: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội.
 Như vậy: Bình đẳng trong HN&GĐ là bình đẳng giữa vợ - chồng và các thành viên trong gia đình được pháp luât quy định và nhà nước đảm bảo thực hiện.
· Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình  được ghi nhận tại điều 36 của hiến pháp 2013
. b. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
 * Bình đẳng giữa vợ và chồng. 
- Trong quan hệ nhân thân. 
+ Tôn trọng, giữ gìn danh dự, uy tín cho nhau, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.
 + Giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt
- Trong quan hệ tài sản. 
+ Quyền sở hữu tài sản chung (chiếm hữu, sở hữu, định đoạt) 
+ Quyền thừa kế. 
+ Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng 
+ Tài sản chung: được tạo ra trong thời kì hôn nhân, được thừa kế, tặng chung. 
+ Tài sản riêng: có trước hôn nhân hoặc được thừa kế, tặng riêng…..
 Vợ chồng có quyền có tài sản riêng, là tài sản có trước hôn nhân nhưng không gia nhập vào khối tài sản chung.

 * Bình đẳng giữa cha, mẹ và con.
 - Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau đối với con cái. 
- Con có bổn phận kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ
. - Cha mẹ không được phân biệt đối xử với các con (trai, gái, con nuôi)……..
 * Bình đẳng giữa ông bà và cháu. 
- Ông bà có quyền và nghĩa vụ với các cháu.
 - Các cháu phải kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng.
 * Bình đẳng giữa anh, chị, em. Anh chị em có bổn phận thương yêu chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau….
 c. Trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
BÀI 4: BÌNH ĐẲNG TRONG LAO ĐỘNG
 BLLĐ được Quốc hội thông qua năm 1994 và có hiệu lực pháp lý 01-01-1995 bao gồm 17 chương và 198 điều và được sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006 và 2012
 1.. Thế nào là bình đẳng trong lao động.
a. Khái niệm: Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao độngthông qua tìm việc làm ;bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động; bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan , doanh nghiệp và trong phạm vi cả nước 
b. Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động. 
* Công dân binh đ ̀ ẳng trong thực hiện quyền lao động.
 - Được tự do sử dụng sức lao động 
+ Lựa chọn việc làm
 + Làm việc cho ai 
+ Bất kì ở đâu
 - Đô ̣tuổi  
+ Người lao động phải đủ tuổi (15 tuổi) trở lên 
+ Người sử dung lao động (18 tuổi) trở lên
 - Không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình… 
-Được ghi nhận tại điều 35 của hiến pháp 2013.
 * Công dân bình đẳng trong giao kết HĐLĐ.
 - HĐLĐ: là sự thoả thuận giũa người lao đông và ngư ời sử dung lao động về điều kiên lao động, việc làm có trả công, quyền và nghĩa vụ hai bên trong quan hệ lao động.
 - Hình thức giao kết HĐLĐ 
+ Bằng miệng 
+ Bằng văn bản 
- Nguyên tắc giao kết HĐLĐ 
+ Tự do, tự nguyện, bình đẳng 
+ Không trái pháp luât, 
+ Giao kết trực tiếp 
- Kí kết HĐLĐ: là cơ sở pháp lý để pháp luât ḅ ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên 
* Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
 - Cơ hội tìm việc làm, độ tuổi, tiêu chuẩn.
 - Tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xãhôi, điều kiện lao động.
 - Người sử dung lao đông không được đơn phương chấm dứt hơp đồng lao đông v ̣ ới phụ nữ nghỉ chế độ thai sản. 
c. Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trong lao động. (không học) 
d. Bài hoc:̣
Tích cưc ḥoc t âp và rèn luyện
 + Có ý thức phấn đấu để trở thành người lao động có trình đô ̣chuyên môn 
3. Bình đẳng trong kinh doanh. 
a. Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh. 
-Được ghi nhận tại điều 33 của Hiến pháp 2013
- Khái niệm: Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn nghành nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh đều bình đẳng theo quy định của pháp luật. 
Bình đẳng trong kinh doanh được thể hiện:
 + Tự do kinh doanh, tự chủ đăng kí kinh doanh, đầu tư 
Tự do chon nghề, địa điểm, hình thức tổ chức doanh nghiệp, thực hiện quyền và nghĩa vụ. 
+ Bình đẳng phải dựa trên cơ sở pháp luật
 Như vậy: các quan hệ kinh tế được thực hiện theo nguyên tắc tự do, bình đẳng, cùng có lợi và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật
b. Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh.
 - Thứ nhất: Tự do lựa chọn hình thức, tổ chức kinh doanh.
 - Thứ hai: Tự chủ đăng kí kinh doanh (pháp luât không c ̣ ấm)
 - Thứ ba: Biết hợp tác, phát triển, cạnh tranh lành mạnh.
 - Thứ tư: Binh đ ẳng về nghĩa vụ trong quá trình sản xuất – kinh doanh
- Thứ năm: Bình đẳng trong tìm kiếm thị trường, khách hàng, kí kết hợp đồng lao động
 * Kết luận:
 - Quyền tự do, bình đẳng trong kinh doanh phải được nhà nước đảm bảo thực hiện. 
 - Các doanh nghiêp chủ động tìm kiếm thị trường, phát triển thương hiệu.. để nâng cao sức cạnh tranh
BÀI 5 : QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO. 
1.Bình đẳng giữa các dân tộc.
 Ghi nhận tại điều 5 của hiến pháp 2013
 a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc
. - Dân tộc: chỉ một cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ, có chung sinh hoạt kinh tế, ngôn ngữ, nét đặc thù về văn hoá… Ví dụ: Kinh, Tày, Dao, H Mông… Dân tộc được hiểu là một bộ phận dân cư của quốc gia.
 - Khái niệm: Bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa,không phân biệt chủng tộc màu da …đều được nhà nước và pháp luật tôn trọng , bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.
 - Quyền bình đẳng giữa các dân tộc: 
+ Không phân biệt đa số hay thiểu số
 + Không phân biệt trình độ 
+ Không phân biệt chủng tộc màu da 
+ Được nhà nước và pháp luật tôn trọng bảo vệ
 - Mục đích:
 + Hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc
 + Khắc phục chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc.
 Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
 * Các dân tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị. 
- Mọi dân tộc được tham gia vào quản lí nhà nước và xã hội
 - Mọi dân tộc được tham gia bầu-ứng cử
 - Mọi dân tộc đều có đại biểu trong hệ thống cơ quan nhà nước.
 - Tham gia góp ý những vấn đề xây dựng đất nước.
 * Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về kinh tế
- Mọi dân tộc đều được tham gia vào các thành phần kinh tế, chính sách phát triển của Đảng và nhà nước đối với các dân tộc
 - Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho tất cả các vùng
 - Nhà nước ban hành các chính sách phát triển KT-XH, đặc biệt ở các xã có điều kiện kinh tế khó khăn. Ví dụ: chương trình 135, 167…
 * Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về văn hoá, giáo dục. 
- Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, PTTQ, văn hoá tốt đẹp. - Văn hoá các dân tộc được bảo tồn và phát huy. 
- Các dân tộc được bình đẳng hưởng thụ một nền giáo dục, tạo điều kiện các dân tộc đều có cơ hội học tập. 
c. Ý nghĩa quyền BĐ giữa các dân tộc. 
 - Là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc.
 - Là sức mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. 
- Góp phần thực hiện mục tiêu: dân giàu… 
2. Bình đẳng giữa các tôn giáo. 
a. Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo.
 - Nguồn gốc:
 + Nguồn gốc kinh tế xã hội 
+ Nguồn gốc nhận thức 
+ Nguồn gốc tâm lí 
Ở nước ta hiện nay có 6 tôn giáo lớn: Phật giáo khoảng 10 triệu, Thiên chúa giáo khoảng 5,5 triệu, Cao đài khoảng 2,4 triệu, Hoà hảo khoảng 1,3 triệu, Tin lành khoảng 1 triệu, Hồi giáo khoảng 60 nghìn. 
- Khái niệm: Được hiểu là các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuân khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật, những nơi thờ tự, tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.
 - So sánh tôn giáo với tín ngưỡng.
 ♠ Giống: Đều là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân
. ♠ Khác nhau:
 + Tín ngưỡng là niềm tin tuyệt đối nhưng không chứng minh vào sự tồn tại thực tế. 
+ Tôn giáo là niềm tin tuyệt đối vào thần thánh, thượng đế nhưng phải có giáo lí, giáo lễ, giáo đường, giáo luật…
 b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các TG.
 - Các Tôn giáo được nhà nước công nhận bình đẳng trước pháp luật có quyền hoạt động theo quy định của pháp luật. 
+ Điều 24 HP 2013: công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hoặc không theo tôn giáo nào và đều bình đẳng trước pháp luật. 
+ Sống “tốt đời, đẹp đạo” 
+ Giáo dục lòng yêu nước, phát huy giá trị đạo đức văn hoá.
 + Thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, ý thức trước pháp luật. 
- Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được nhà nước đảm bảo, các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ. 
+ Nhà nước đối xử bình đẳng với các tôn giáo 
+ Các tôn giáo tự do hoạt động trong khuân khổ pháp luật.
 + Quyền hoạt động tín ngưỡng tôn giáo được nhà nước đảm bảo
 + Các cơ sở tôn giáo được pháp luật bảo hộ. 
c. Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các TG. 
- Là bộ phận không thể tách rời toàn thể dân tộc Việt Nam
 - Là chính sách thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc
 - Góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước 
BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN 
1. Các quyền tự do cơ bản của công dân. 
a. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
 * Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
 - Quyền này được ghi nhận ở điều 20 Hiến pháp 2013 (sđ)
 - Khái niệm: không ai bị bắt, nếu không có quyết định của toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.
 * Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. - Không ai có quyền tự ý bắt giam, giữ nếu không có căn cứ chính đáng.
 - Hành vi bắt người trái phép:
 + Bắt giam, giữ người không lí do
 + Do nghi ngờ không có căn cứ
 +Tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật
 - Cơ quan có thẩm quyền bắt người trong những trường hợp pháp luật qui định. 
+ Viện kiểm soát + Toà án và một số cơ quan có thẩm quyền. => Bắt người đúng pháp là bắt người theo đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự và thủ tục. 
- Các trường hợp được bắt, giam, giữ người. 
+ Trường hợp 1: Bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội. => Đây là việc của viện kiểm soát, toà án có thẩm quyền.
 + Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành: · Có căn cứ khẳng định người đó đang chuẩn bị thực hiện phạm tội rất và đặc biệt nghiêm trọng. (Căn cứ xác đáng) => Kiểm tra xác minh nguồn tin, xác định rõ người đó đang chuẩn bị phạm tội. 
· Khi có người trông thấy và xác nhận đúng là người đó đã thực hiện phạm tội =>Người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xẩy ra chính mắt trông thấy.
 · Khi thấy ở người hoặc chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn 

 + Trường hợp 3: Bắt người phạm tội quả tang hay đang bị truy nã. 
Như vậy: cả ba trường hợp này nhằm: giữ gìn trật tự an toàn xã hội, điều tra tội phạm, ngăn chặn tội phạm. 
Chú ý 1: Người phạm tội hoặc sau khi phạm tội bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt cũng như người đang bị truy nã thì ai cũng có quyền được bắt và giải đến cơ quan có chức năng. 
Chú ý 2: Thẩm quyền bắt người trong trường hợp khẩn cấp được quy định ở khoản 2 điều 81 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003. 
+ Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp
 + Người chỉ huy đơn vị q.đội độc lập cấp trung đoàn, người chỉ huy đồn biên phòng ở hải đảo và biên giới. 
+ Người chi huy tàu bay, tàu biển khi rời khỏi sân bay, bến cảng.
 b. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm. 
* Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng,sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.
 - Được ghi nhận ở điều 20 HP 2013 (sđ) và điều 7 của BLTTHS.
 - Khái niệm:
 + Công dân có quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khoẻ, được bảo vệ danh dự, nhân phẩm.
 + Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.
 * Nội dung quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm.
 - Nội dung 1: Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ của người khác. 
+ Không ai được đánh người
 + Giết người, đe doạ giết người, làm chết người. 
- Nội dung 2:
 Không ai được xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của người khác.
 + Hành vi bịa đặt điều xấu, nói xấu, xúc phạm người gây thiệt hại về uy tín và danh dự của người đó. 
+ Dù ở cương vị nào cũng không được xúc phạm danh dự và nhâm phẩm của người khác.
PHẦN II: MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP
                                           Đề 1- GD CD 12

                                      Thời gian làm bài 45 phút

 Câu 1. Pháp luật nước ta có mấy đặc trưng cơ bản?


A. Hai.


B. Ba.


C. Bốn.


D. Năm

Câu 2: Hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm quản lý và điều chỉnh các quan hệ xã hội có nguồn gốc từ


A. thực tiễn đời sống xã hội


B. sự chỉ đạo của giai cấp lãnh đạo


C. ý trí của ban soạn thảo pháp luật


D. sự tác động của khu vực và quốc tế

Câu 3: Theo quy định: “Tất cả các văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp dưới phải phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và không trái với Hiến pháp”, đây là quy định thể hiện đặc tính nào của pháp luật?

A. Tính phổ biến về văn bản

B. Tính thống nhất về quyền lực

C. Tính đa dạng về nội dung

D.Tính chặt chẽ về mặt hình thức

Câu 4: Các hộ sản xuất – kinh doanh chủ động đăng kí khai thuế và nộp thuế tại cơ quan thuế là hành vi

A. tuân thủ pháp luật

B. thi hành pháp luật

C. sử dụng pháp luật

 D. áp dụng pháp luật

Câu 5: Các tổ chức cá nhân không làm những việc pháp luật cấm là hành hành vi

A. sử dụng pháp luật.

B. thi hành pháp luật.

C. áp dụng pháp luật.

D. tuân thủ pháp luật.

Câu 6: Hành vi của học sinh A đang học lớp 11(16 tuổi) chạy xe gắn máy trên 50cc ra đường chơi(Có đội mũ bảo hiểm), được xem là hành vi vi phạm pháp luật

A. Hành chính.

B. Dân sự.

C. Hình sự.

D. Kỷ luật

Câu 7: Đâu không phải là dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật

A. hành vi có lỗi

B. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện

C. hành vi trái pháp luật

D. do người có năng lực sống thực hiện

Câu 8: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các

A. quy tắc quản lý nhà nước.

B. quan hệ tài sản.

C. quan hệ lao động xã hội.

D. quan hệ nhân thân

Câu 9: Theo điều 12, bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 có quy định về độ tuổi phải chịu trách nhiệm trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là bao nhiêu?( trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác)

A. từ đủ 14 tuổi trở lên.

B. từ đủ 16 tuổi trở lên.

C. từ 17 tuổi trở lên.

D. từ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 10: Người nào sử dụng lời nói xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác sẽ bị xử lý theo quy định Tại mục 1 Điều 155. Tội làm nhục người khác: “.Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.” Đó là hành vi vi phạm pháp luật nào?

A. Dân sự

B. Hành chính

C. Hình sự

D. Kỷ luật

Câu 11: Điều 27, Hiến pháp năm 2013: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.” Quy định trên là ghi nhận quyền bình đẳng cơ bản của công dân trong lĩnh vực

A. Chính trị

B.Kinh tế

C. Văn hóa

D. Tư tưởng

Câu 12: Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là bình đẳng về

A. quyền cơ bản.

B. trách nhiệm pháp lý.

C. nghĩa vụ cơ bản.

D. trách nhiệm trước xã hội

Câu 13. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, A lựa chọn đi học Đại học, còn B thì lựa chọn làm công nhân nhà máy, C lại lựa chọn học nghề quảng cáo, cả 3 vẫn thường xuyên liên lạc và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Với việc tôn trọng người khác, không kiêu nghạo, khinh rẻ người khác, 3 bạn đã góp phần thực hiện tốt nội dung pháp luật nào dưới đây?

A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

B. Bình đẳng về thực hiện nghĩa vụ công dân.

C. Bình đẳng về trách nhiệm đối với đất nước.

D. Bình đẳng về trách nhiệm với xã hội.

Câu 14. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về quyền bình đẳng về nghĩa vụ của công dân?

A. Bảo vệ Tổ quốc.

B. Đóng góp vào quỹ từ thiện.

C. Đóng thuế.

D. Quyền bầu cử.

Câu 15: Vợ chồng giữ gìn danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau là biểu hiện trong quan hệ  nào dưới đây ?

A. Quan hệ thân nhân.

B. Quan hệ tài sản.

C. Quan hệ hợp tác.

D. Quan hệ tinh thần.

Câu16: Bình đẳng trong lao động không bao gồm những nội dung nào dưới đây ?

A. Bình đẳng trong việc tổ chức lao động.

B. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.

C. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.

D. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

Câu 17: Hôn nhân được bắt đầu bằng một sự kiện

A. Đăng ký kết hôn

B. ly hôn

C. rước dâu

D. đám cưới

Câu 18: Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ

A. 18 tuổi

B. 15 tuổi

C. 14 tuổi

D. 16 tuổi

Câu 19. Sau một thời gian hoạt động, công ty Xây dựng và thương mại Hà Thu đã thu về nguồn vốn và lợi nhuận cao từ đó quyết định mở rộng quy mô ngành nghề của mình. Công ty Xây dựng và thương mại Hà Thu đã thực hiện quyền

A. bình đẳng trong lao động

B. bình đẳng trong kinh doanh

C. bình đẳng trong sản xuất

D. bình đẳng trong quan hệ kinh tế - xã hội

Câu 20. Nội dung nào dưới đây là quy định không đúng về tài sản giữa vợ và chồng ?

A. Tài sản riêng của vợ hoặc chồng phải được chia đôi sau khi ly hôn.

B. Vợ chồng có quyền có tài sản riêng.

C. Vợ chồng có quyền ngang nhau về sở hữu tài sản chung.

D. Vợ chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau theo quy định của pháp luật

Câu 21: Chủ thể của hợp đồng lao động là

A. người lao động và đại diện của người sử dụng lao động.

B. người lao động và người sử dụng lao động.

C. đại diện của người lao động và người sử dụng lao động.

D. đại diện hợp pháp của người sử dụng lao động và người làm thuê.

Câu 22. Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Giao kết bằng văn bản giữa người sử dụng lao động và người lao động.

B. Giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động.

C. Giao kết giữa người sử dụng lao động và đại diện của người lao động.

D. Giao kết giữa người đại diện của người sử dụng lao động và người lao động

Câu 23. Để trực tiếp giao kết HĐLĐ, người lao động phải đáp ứng điều kiện nào dưới đây ?

A. Đủ 15 tuổi trở lên và có khả năng lao động.

B. Đủ 16 tuổi trở lên và có khả năng lao động.

C. Đủ 18 tuổi trở lên và có khả năng lao động.

D. Đủ 21 tuổi trở lên và có khả năng lao động.

Câu 24. Điều 105 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ”, quy định đó thể hiện

A. trách nhiệm của anh chị em

B. nghĩa vụ của anh chị với em.

C. quyền bình đẳng giữa anh, chị, em.

D. nguyên tắc chăm sóc giữa các thành viên.

Câu 25: Mục đích quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh là

A. tiêu thụ sản phẩm

B. tạo ra lợi nhuận

C. nâng cao chất lượng sản phẩm

D. giảm giá thành sản phẩm

Câu 26: Cùng kinh doanh một ngành nghề, tuy nhiên những công ty đóng tại địa bàn các tỉnh miền núi được ưu tiên miễn thuế thu nhập trong thời gian 2 năm đầu. Việc miễn thuế thể hiện nội dung

A. bình đẳng nghĩa vụ đối với xã hội.

B. bình đẳng về sản xuất kinh doanh.

C. bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.

D. bình đẳng về thuế trong sản xuất kinh doanh.

Câu 27. Theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về độ tuổi kết hôn ở Việt nam, theo đó điều kiện về tuổi kết hôn ở Việt nam là

A. Nam từ đủ 20 tuổi và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

B. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

C. Nam đủ 22 tuổi trở lên, nữ đủ 20 tuổi trở lên

D. Nam từ 22 tuổi trở lên, nữ đủ 22 tuổi.

Câu 28: Theo quy định tại điều 8, Luật hôn nhân gia đình 2014, Nhà nước Việt Nam

A. chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới

B. đã thừa nhận hôn nhân đồng giới

C. tạo điều kiện cho hôn nhân đồng giới

D. không thừa nhận hôn nhân đồng giới

Câu 29: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết là thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực

A. kinh tế.

B. chính trị.

C. văn hóa, giáo dục.

D. tự do tín ngưỡng

Câu 30. Việc đảm bảo tỷ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện

A. tính nhân văn của Nhà nước.

B. tính đa dạng dân tộc trong đất nước.

C. quyền chính trị của công dân.

D. quyền bình đẳng giữa các dân tộc

Câu 31: Hoạt động của nhóm người tự xưng là tổ chức tôn giáo”Hội thánh đức chúa trời” trong thời gian qua trên cả nước, đặc biệt các tỉnh như Thái Bình, Quảng Ninh, nghệ An,…..tự ý tuyên truyền lôi kéo, mê muội tư tưởng người dân,…là hành vi vi phạm pháp luật

A. hành chính

B. hình sự

C. dân sự

D. bình đẳng tôn giáo

Câu 32: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm bình đằng

A. về chính trị.

B. về địa vị xã hội.

C. về kinh tế.

D. về văn hóa, giáo dục

Câu 33. Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

A. Cùng đóng góp công sức để duy trì đời sống phù hợp với khả năng của mình

B. Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù phợp với khả năng của mình

C. Thực hiện đúng các giao kết trong hợp đồng lao động

D. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Câu 34. Kết hôn là

A. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn

B. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi, năng lực trách nhiệm pháp lý và đăng ký kết hôn

C. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về sự tự nguyện, không bị mất năng lực hành vi dân sự và đăng ký kết hôn

D. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi, sự tự nguyện và đăng kí kết hôn

Câu 35. Độ tuổi được phép kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ là

A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

B. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

C. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên

D. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.

Câu 36. Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân:

A. xây dựng gia đình hạnh phúc

B. củng cố tình yêu lứa đôi

C. tổ chức đời sống vật chất của gia đình

D. thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước

Câu 37. Bình bẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện qua quan hệ nào sau đây?

A. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.

B. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.

C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ quyết thống.

Câu 38 Nhận định nào sau đây là sai?

A. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình

B. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái

C. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.

D. Ông bà, người thân có trách nhiệm nuôi dạy con cháu cho đến khi trưởng thành nếu mồ côi cha mẹ.

Câu 39. Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng kí kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân là thời kì:

A. Hôn nhân

B. Hòa giải

C. Li hôn

D. Li thân.

Câu 40. Nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình:

A. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.

B. Không phân biệt đối xử giữa các anh chị em.

C. Yêu quý kính trọng ông bà cha mẹ.

D. Sống mẫu mực và noi gương tốt cho nhau.

Câu41. Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là:

A. Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc lớn trong gia đình.

B. Công viêc của người vợ là nội trợ gia đình và chăm sóc con cái, quyết định các khoản chi tiêu hàng ngày của gia đình.

C. Vợ, chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc của gia đình.

D. Duy trì hạnh phúc trong gia đình trách nhiệm thuộc về người phụ nữ

Câu 42. Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là

A. Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.

B. Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích của từng cá nhân

C. Các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau

D. Từng cá nhân phải quan tâm đến lợi ích chung của gia đình.

Câu 43. Chị H là bạn thân hồi đại học có gửi cho chị một bì thư và 2000 USD với nội dung như sau: “Mến tặng vợ chồng bạn, chúc hai bạn nhanh chóng qua khỏi thời kì khó khăn này”. 2000 USD là

A. tài sản chung của chị B và anh A.

B. tài sản riêng của chị B

C. Tài sản chung của chị B, anh A, chị H

D. Tài sản riêng của anh A

Câu 44. Ý nghĩa của bình đẳng trong hôn nhân

A. Tạo cơ sở củng cố tình yêu, cho sự bền vững của gia đình.

B. Phát huy truyền thống dân tộc về tình nghĩa vợ, chồng.

C. Khắc phục tàn dư phong kiến, tư tưởng lạc hậu "trọng nam, khinh nữ".

D. Tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển

Câu 45. Theo Hiến pháp nước ta đối với công dân: lao động là

A. Nghĩa vụ

B. Bổn phận

C. Quyền lợi

D. Quyền và nghĩa vụ

ĐỀ 2 – GD CD 12                            
Thời gian: 45 phút

Câu 1. Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

A. nhân thân.                 B. tài sản                C. gia đình.                 D. tình cảm.

Câu 2. Nhận định nào dưới đây không đúng về nội dung bình đẳng trong kinh doanh?

A.Mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh theo ý muốn của mình.

B.Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

C.Mọi loại hình doanh nghiệp đều bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

D.Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây là thể hiện sự bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Vợ chồng bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

B. Chỉ có người vợ phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

C. Chỉ có người chồng mới có quyền chọn nơi cư trú và thời gian sinh con.

D. Người vợ phải làm theo các quyết định của chồng.

Câu 4. Chủ thể của hợp đồng lao động là

A. người sử dụng lao động và đại diện người lao động.

B. người lao động và người sử dụng lao động.

C. đại diện người lao động và người sử dụng lao động.

D. người lao động và đại diện người lao động.

Câu 5. Luật giao thông đường bộ quy định: Chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường…Ai không tuân thủ quy tắc này là

A. vi phạm kỷ luật.        B. vi phạm nội quy.       
  C. vi phạm pháp luật .     D. vi phạm trật tự.

Câu 6.Ý kiến nào dưới đây là không đúng về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

A. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ

B. Các tôn giáo hợp pháp đều có quyền hoạt động theo quy định của pháp luật

C. Các tôn giáo đều có quyền hoạt động theo ý muốn của mình.

D. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp đều được nhà nước tôn trọng và bảo hộ.

Câu 7. Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn

A. làm việc theo sở thích của mình.

B. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.

C. điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.

D. thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.

Câu 8. Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính là

A. tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ               B. phạt tiền, cảnh cáo

C. tịch thu tang vật, phương tiện                                 D. buộc khắc phục hậu quả do mình gây ra

Câu 9. Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước

B.Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh.

C. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.

D.Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế.

Câu 10.  Ông A là người có thu nhập cao, hàng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập các nhân. Trong trường hợp này, ông A đã:

A. Thi hành pháp luật    B. Tuân thủ pháp luật
C.   Sử dụng pháp luật
D. Áp dụng pháp luật

Câu 11. Anh T yêu chị H. Hai người quyết định kết hôn nhưng bố chị H không đồng ý vì anh T và chị H không cùng đạo. Nếu H là chị em, em sẽ lựa chọn cách dưới đây cho phù hợp quy định của pháp luật?

A. Khuyên anh chị cứ kết hôn, kệ bố.            

B. Đồng ý với bố.

C. Khuyên bố cho anh chị kết hôn.

D. Phân tích cho bố hiểu ngăn cản chị kết hôn như vậy là trái pháp luật.

Câu 12: Xác định đâu là văn bản quy phạm pháp luật? 

A. Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam.                       B. Luật Bảo vệ môi trường.

C. Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.         D. Nội quy nhà trường. 

Câu 13. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt như thế nào?

A. Xử phạt 1 hành vi.                             B. Xử phạt hành vi nguy hiểm nhất

C. Xử phạt hành vi gần nhất.                  D. Xử phạt tất cả các hành vi

Câu 14. Chỉ ra đâu là hành vi công dân áp dụng pháp luật? 

A. Quỳnh không đi vào đường ngược chiều. 

B. Bạn Nam đi đúng làn đường dành cho người đi xe máy. 

C. UBND huyện Y ra quyết định thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích. 

D. Tuấn tham gia bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. 

Câu 15. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc luân chuyển một số cán bộ từ các cơ sở về tăng cường cho Ủy ban nhân dân các huyện miền núi. Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã

A. sử dụng pháp luật.          B. tuân thủ pháp luật. 

 C. thi hành pháp luật.          D. áp dụng pháp luật.

Câu 16. Đảng và Nhà nước ban hành các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào các dân tộc và miền núi nhằm

A. rút ngắn khoảng cách chênh lệch về xã hội.

B. tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

C. rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế.

D. rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ văn hóa.

Câu 17 :Vi phạm kỷ luật là hành vi

A. Xâm phạm các quan hệ về kỷ luật lao động. 
 B. Xâm phạm các quan hệ công vụ nhà nước

C. Xâm phạm các quan hệ lao động

D. Xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước

Câu 18. Quản lý xã hội bằng phương tiện nào sau đây là hữu hiệu nhất?

A. Chính trị.          B. Pháp luật.      C. Tôn giáo.       D. Kinh tế.

Câu 19:   Người có hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác với tỉ lệ thương tật từ 11% trở lên thì:


A.   Phải chịu trách nhiệm hình sự

   B. Phải chịu trách nhiệm dân sự



C. Phải chịu trách nhiệm hành chính

   D.  Phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự.

Câu 20. Bình đẳng dựa trên nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau không phân biệt đối xử trong mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội là nội dung bình đẳng về

A. Lao động.                               B. Kinh doanh

C. Tôn giáo.                               D. Hôn nhân và gia đình

Câu 21. Anh A là chồng, thường xuyên đánh đập vợ là chị B. Hành vi của anh A vi phạm quan hệ nào trong quan hệ vợ chồng sau đây?

A. Quan hệ tài sản .      B. Quan hệ kinh tế. 
  C.  Quan hệ nhân thân.      D. Quan hệ xã hội

Câu 22. Mối quan hệ nào dưới đây thể hiện nội dung cơ bản trong quan hệ vợ chồng theo quy

định củapháp luật?

A. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội

B. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản

C. Quan hệ giữa vợ chồng và quan hệ giữa chồng với họ hàng nội, ngoại

D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống

Câu 23. Pháp luật qui định người từ bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lí về mọi vi vi phạm pháp luật do mình gây ra?

A. 18 tuổi trở lên       B. 15 tuổi trở lên
 C. 17 tuổi trở lên       D. 16 tuổi trở lên

Câu 24..Pháp luật được ban hành dưới dạng nào?

A. Văn bản dưới luật.     B. Văn bản luật.     
C. Văn bản .                   D. Công văn

Câu 25. Pháp luật mang bản chất xã hội vì

 A. Pháp luật bắt nguồn từ đời sống thực tiễn xã hội.       
   B. Pháp luật  do nhà nước ban hành.

  C. Pháp luật  phục vụ đời sông xã hội.            
   D. Pháp luật do nhân dân xây dựng nên.

Câu 26. Cơ quan nào của Nhà nước có quyền ban hành và sửa đối Hiến pháp, pháp luật?

A. Quốc hội.                           B. Viện kiểm sát

C. Tòa án.                             D. Văn phòng chính phủ

Câu 27. Anh T yêu chị H. Hai người quyết định kết hôn nhưng bố chị H không đồng ý vì anh T và chị H không cùng đạo. Bố chị H đã vi phạm quyền gì dưới đây?

A. Bình đẳng trong văn hóa  

B. Bình đẳng trong các hoạt đông tín ngưỡng

C. Bình đẳng giữa các tôn giáo 
D. Bình đẳng giữa các dân tộc

Câu 28. Đặc điểm nào sau đây của pháp luật là dấu hiệu phân biệt pháp luật với đạo đức?


A. Pháp luật được hình thành từ thực tiễn đời sống xã hội


B.  Pháp luật có tính bắt buộc chung


C.  Qui định của pháp luật không bao hàm nội dung đạo đức.


D.  Pháp luật mang tính xã hội.

Câu 29. Các dân tộc không bị phân biệt đối xử, được pháp luật và Nhà nước tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển là biều hiện của

A. quyền tự quyết dân tộc.                        B. quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

C. quyền tự do dân chủ giữa các dân tộc. D. quyền tự do phát triển giữa các dân tộc.

Câu 30. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo được hoạt động

A. hoàn toàn tự do.                                           B. hoàn toàn tự chủ.

C. Tự do theo quy định của tín ngưỡng.           D. tự do trong khuôn khổ của pháp luật .

Câu 31: :  Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn, khôi phục, phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây?

 A. Kinh tế.                              B. Chính trị.  
 C. Văn hóa, giáo dục.           D. Tự do tín ngưỡng.

Câu 32. Học sinh A là con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học tại các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học được hưởng chính sách ưu tiên nào dưới đây của Đảng và nhà nước?

A. Miễn giảm học phí và trợ cấp học tập.                  B. Hỗ trợ phương tiện đi lại

C. Hỗ trợ về chỗ ở.                                                     D. Định hướng chương trình học tập

Câu 33. Ba thanh niên chở nhau trên một xe máy bị CSGT yêu cầu dừng xe, lập biên bản xử phạt hành chính. Trong trường hợp trên, CSGT đã

A. thi hành pháp luật.     
B. sử dụng pháp luật  
C. tuân thủ pháp luật 
 D. áp dụng pháp luật

Câu 34. Nhà hàng xóm của em có người mắc bệnh ung thư phổi, họ tin vào lời đồn đại là nhờ cô đồng làm lễ giải hạn là sẽ khỏi bệnh. Em lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Kệ họ vì chẳng liên quan đến mình.

B. Ủng hộ nhiệt tình.

C. Khuyên họ không nên làm lễ.

D. Phân tích cho họ thấy đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 35. Công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau, từ người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước cho đến người lao động bình thường  đều phải chịu trách nhiệm pháp lí

A. khác nhau.            B. tương tự nhau.           
 C. cùng nhau.                 D. như nhau.

Câu 36. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào là vi phạm hành chính?

A. Đánh mất xe của người khác.                 B. Thường xuyên đi làm muộn.

C. Vượt đèn vàng.                                      D. Làm hàng giả với số lượng lớn.

Câu 37. Người có hành vi vi phạm pháp luật  hình sự thì bị coi là

A. Nghi phạm .               B. Đồng phạm.       C. Tội phạm .                   D. Bị can

Câu 38. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình. Đó là nội dung về quyền bình đẳng của công dân về

A. nghĩa vụ.                                      B. trách nhiệm.

C. trách nhiệm pháp lí.                     D. quyền và nghĩa vụ.

Câu 39: Anh A kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng. Hàng tháng, anh đến cơ quan thuế để nộp thuế. Như vậy, anh A đã

A. tuân thủ pháp luật .           
B. thi hành pháp luật  
C. sử dụng pháp luật  
D. áp dụng pháp luật

Câu 40. Theo quy định của pháp luật, quyền của công dân không tách rời

A. lợi ích hợp pháp của công dân.                 B. trách nhiệm pháp lí của công dân.

C. nghĩa vụ của công dân.                              D. nhu cầu chính đáng của công dân.

                                  -----------------------------------------------

ĐỀ 3-GD CD 12
Thời gian làm bài: 45 phút        

Câu 1: Năng lực trách nhiệm pháp lý của con người phụ thuộc vào 

A. hành vi của con người. 


            B. lỗi vi phạm của con người. 

C. độ tuổi, tình trạng sức khỏe tâm lý.

D. suy nghĩ sai trái của con người. 

Câu 2: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý là người từ 

A. đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.                 B. đủ 16 tuổi trở lên.

C. đủ 14 tuổi trở lên 


D. đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

 Câu 3: Chỉ ra đâu là hành vi công dân áp dụng pháp luật? 

A. Quỳnh không đi vào đường ngược chiều. 

B. Bạn Nam đi đúng làn đường dành cho người đi xe máy. 

C. UBND huyện Y ra quyết định thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích. 

D. Tuấn tham gia bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. 

Câu 4: Chủ thể của hợp đồng lao động là

A. người sử dụng lao động và đại diện người lao động.

B. người lao động và người sử dụng lao động.

C. đại diện người lao động và người sử dụng lao động.

D. người lao động và đại diện người lao động.

Câu 5: Phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình là

A. pháp luật. 
B. thông tư. 
C. pháp lệnh. 
D. nghị định.

 Câu 6: Chủ thể của vi phạm hình sự chỉ có thể là 

A. cá nhân và tổ chức.


B. cá nhân và tập thể.

C. cá nhân và cơ quan nhà nước 
D. những cá nhân.

Câu 7: Nghi can Hòa xả chất thải độc chưa qua xử lý xuống dòng sông, gây nhiễm độc cho nguồn nước và cư dân hai bên bờ sông. Hành vi vi phạm này được xác định là lỗi

A. cố ý trực tiếp.


B. cố ý gián tiếp.

C. vô ý do quá tự tin. 

           D. vô ý do cẩu thả.

Câu 8: Xác định đâu là văn bản quy phạm pháp luật? 

A. Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam.                              B. Luật Bảo vệ môi trường.

C. Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.          D. Nội quy nhà trường. 

Câu 9: Thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, lại đua đòi bạn bè ăn chơi nên Thanh phạm tội cướp tài sản khi mới qua sinh nhật tuổi 15. Hành vi cướp tài sản của Thanh là hành vi vi phạm 

A. dân sự.

B. kỉ luật.

C. hành chính.

D. hình sự.

Câu 10: Để quản lí xã hội, ngoài việc ban hành pháp luật, nhà nước còn phải làm gì? 

A. Yêu cầu người dân thực hiện pháp luật và ủng hộ. 

B. Kiểm tra, kiểm sát hoạt động của cá nhân, tổ chức trong xã hội. 

C. Đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, xã, phường, thị trấn.

 D. Tổ chức thực hiện, đưa pháp luật vào đời sống của từng người dân và toàn xã hội.

 Câu 11: Chị Hoa không đi đúng làn đường giành cho xe máy. Trong trường hợp này chị Hoa đã 

A. không tuân thủ pháp luật.              B. không thi hành pháp luật.

C. không áp dụng pháp luật               .D. không sử dụng pháp luật.

Câu 12: . Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước

B.Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh.

C. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của

pháp luật.

D.Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế.

Câu 13: Không có pháp luật, xã hội sẽ không có 

A. ai bị kiểm soát hoạt động.

B. những quy định bắt buộc.

C. trật tự và ổn định 


D. gò ép bởi quy định của pháp luật.

 Câu 14: Ông Nguyễn Văn Tình đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồ điện tử (không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh). Hồ sơ của ông hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật. Thông qua việc này ông Tình đã 

A. thể hiện mong muốn của mình trong kinh doanh.      

 B. thúc đẩy kinh doanh phát triển.

C. thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình

.D. chủ động lựa chọn nghề trong kinh doanh.

Câu 15: Vì sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật? 

A. Để phát triển kinh tế theo hướng của mình.  

B. Là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả. 

C. Duy trì các mối quan hệ theo hướng tích cực. 

D. Đảm bảo được yêu cầu xã hội.

Câu 16: Để kỷ niệm năm cuối cùng của thời sinh viên, Quân và bạn bè chung tiền mua thuốc lắc để thử cảm giác mạnh. Trong lúc cả nhóm đang chơi thì bị công an kiểm tra và bắt tất cả về đồn. Quân và các bạn đã bị xử phạt theo hình thức nào dưới đây? 

A. Xử phạt hình sự và hành chính. 

            B. Xử phạt hành chính. 

C. Xử phạt dân sự.




 D. Xử phạt hình sự. 

Câu 17: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe máy, xe máy điện vi phạm quy định trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì bị

A. không phạt tiền.
B. tịch thu xe. 
C. cảnh cáo.

D. phạt tiền.

Câu 18: Trong đời sống xã hội, vai trò của pháp luật được xem xét từ hai góc độ 

A. Nhà nước và Công dân. 


B. quản lí và bảo vệ.

C. tổ chức xã hội và cá nhân.


D. xã hội và Công dân.

Câu 19: Khải mới 14 tuổi đi xe máy vào đường ngược chiều, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và ra quyết định xử phạt hành chính đối với Khải. Cụ thể Khải bị 

A. tịch thu phương tiện.
B. phạt tiền.
C. cảnh cáo.

D. kỷ luật.

Câu 20: Ông Phú không đồng ý với Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về thu hồi đất của gia đình ông để giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hải sử dụng. Ông đã khiếu nại lên Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong trường hợp này ông Phú đã

A. thi hành pháp luật.


B. áp dụng pháp luật.

C. tuân thủ pháp luật.


D. sử dụng pháp luật.

Câu 21: Công dân Năm không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy. Trong trường hợp này công dân Năm đã 

A. áp dụng pháp luật.


B. sử dụng pháp luật.

C. thi hành pháp luật.


D. tuân thủ pháp luật.

Câu 22: Bạn Lan không đội mũ hiểm khi đi xe máy điện. Bạn Lan đã 

A. không thi hành pháp luật.

B. không áp dụng pháp luật.

C. không sử dụng pháp luật.

D. không tuân thủ pháp luật.

Câu 23: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong 

A. Hiến pháp và luật.


B. Luật Hôn nhân và gia đình.

C. từng lĩnh vực cụ thể.


D. pháp lệnh và luật. 

Câu 24: Ranh giới để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác là

A. tính quy phạm phổ biến.

B. sử dụng cho một tổ chức chính trị.

C. khuôn mẫu chung. 


D. có tính bắt buộc.

Câu 25: Nội dung của pháp luật chính là 

A. quy định bổn phận và trách nhiệm của công dân.

B. các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm).

C. quy định những việc phải làm.

D. những giá trị đạo đức mà con người luôn hướng tới. 

Câu 26: Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự chung do 

A. tổ chức chính trị có quyền lực cao nhất ban hành và chỉ đạo thực hiện. 

B. Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. 

C. chính phủ ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của mình. 

D. các cơ quan nhà nước ban hành và yêu cầu mọi người phải thực hiện. 

Câu 27: Bản thân em phải làm gì để không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật?

 A. Làm những việc theo nghĩa vụ. 

B. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

C. Làm việc theo nhu cầu của mọi người. 

D. Làm những việc theo ý muốn chủ quan của mình. 

Câu 28: Pháp luật có tính quyền lực bắt buộc chung vì pháp luật 

A. bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội.

B. buộc mọi người phải tuân theo, xử sự theo quy định pháp luật. 

C. yêu cầu mọi người phải thi hành và tuân thủ trong thực tế.

D. do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. 

Câu 29: Trách nhiệm pháp lí gắn liền với 

A. nghĩa vụ được giao cho cá nhân.    B. hành vi trái pháp luật. 

C. các dấu hiệu vi phạm pháp luật.     D. vi phạm phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế. 

Câu 30: Chia các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí căn cứ vào 

A. dấu hiệu vi phạm pháp luật, năng lực trách nhiệm pháp lí. 

B. đối tượng bị xâm phạm, mức độ và tính chất nguy hiểm của hành vi vi phạm. 

C. các lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật. 

D. địa vị, thành phần và học vấn xã hội của người vi phạm. 

Câu 31: Chỉ ra câu không đúng về đặc trưng của pháp luật? 

A. Có tính hiện đại.

                     B. Có tính quy phạm phổ biến. 

C. Có tính quyền lực, bắt buộc chung.        D. Có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

Câu 32: Chọn câu trả lời đúng nhất cho tình huống sau: Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết, thì

 A. vi phạm đạo đức. 


B. vi phạm hình sự. 

C. vi phạm hành chính. 


D. bị xã hội lên án.

Câu 33: Phương pháp quản lí xã hội dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng

A. đạo đức.
B. giáo dục.

C. kế hoạch.
D. pháp luật.

Câu 34: Yếu tố quan trọng nhất, quyết định việc tuân thủ pháp luật hay vi phạm phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức là 

A. điều kiện kinh tế 

B. nội dung của pháp luật. 

C. ý thức con người. 

D. giáo dục của gia đình.

Câu 35: Pháp luật được ban hành để hướng dẫn 

A. hành vi, điều chỉnh cách xử sự của mỗi cá nhân, tổ chức theo các quy tắc, cách thức phù hợp. 

B. mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội thực hiện theo các quy tắc được ban hành.

 C. cá nhân, tổ chức lực chọn cách xử sự theo các quy tắc phù hợp.

 D. cá nhân, tổ chức thực hiện và tuân theo đúng các quy tắc chung phổ biến. 

Câu 36: Pháp luật do Nhà nước ta xây dựng và ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của 

A. giai cấp công nhân.


B. giai cấp  nông dân.

C. đa số nhân dân lao động. 

D. Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 37: Anh Tình dùng gậy đánh người gây thương tích. Anh Tình phải chịu trách nhiệm 

A. hành chính.
           B. kỉ luật.

C. dân sự.

D. hình sự.

Câu 38: Chị Mai là nhân viên công ty Hoa Hồng, có thai tháng thứ 8. Do phải giao sản phẩm gấp cho khách hàng, Giám đốc yêu cầu tất cả nhân viên công ty phải làm thêm giờ. Chị Minh làm đơn xin được miễn, nhưng Giám đốc không đồng ý. Chị Minh căn cứ vào Điều 115 Bộ luật Lao động (sửa đổi, bổ sung năm 2006) để khiếu nại về sự việc trên. Theo em, mục đích khiếu nại của chị Minh nhằm 

A. thực hiện quyền công dân của mình.

B. muốn bảo vệ sức khỏe.

C. bảo vệ quyền và lợi ích của mình bị xâm hại.
D. mang lại lợi ích cho mình.

Câu 39: Nhận định nào sau là sai về vai trò của pháp luật? 

A. Pháp luật là một phương tiện duy nhất để nhà nước quản lí xã hội. 

B. Pháp luật được bảo đảm bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. 

C. Quản lí xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính công bằng dân chủ. 

D. Nhà nước đều quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật. 

Câu 40: Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 khẳng định: “Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự truyền thống tốt đẹp của gia đình”. Điều này phù hợp với

 A. nguyện vọng của mọi người trong xã hội.

B. quy tắc xử sự trong đời sống.

C. chuẩn mực đời sống tình cảm, tinh thần của con người.

D. Hiến pháp và luật. 

